TIẾNG VIỆT 

I. ĐỌC

Đọc thầm văn bản sau:

NÓI LỜI CỔ VŨ

         Một cậu bé người Ba Lan muốn học đàn dương cầm, thế nhưng cha cậu lại bảo mấy ngón tay của cậu múp míp và ngắn quá, không thể nào chơi đàn hay được. Ông khuyên cậu hãy thử học chơi kèn, thế rồi sau đó một nhạc công chuyên nghiệp lại nói rằng cậu không có được đôi môi thích hợp.

         Một ngày kia, cậu được gặp gỡ nhạc sĩ dương cầm lừng danh An-tôn Ru-bin-xtên. Con người nổi tiếng này đã trao cho cậu một lời khích lệ mà trước đây cậu chưa từng được nghe: “Này chú bé, chú có thể chơi pi-a-nô được đấy! Ta nghĩ là chú có thể chơi được…nếu như chú chịu khó luyện tập 7 tiếng mỗi ngày.”

         Ôi chao, đó mới thực sự là nguồn cổ vũ lớn lao mà cậu cần đến. Ru-bin-xtên vĩ đại đã bảo là cậu có thể chơi đàn được! Cậu sẽ phải bỏ rất nhiều thời gian để luyện tập nếu muốn chơi đàn, nhưng mà cậu có thể chơi được! Thậm chí có thể chơi giỏi! An – tôn Ru-bin-xtên đã nói như vậy mà!

         Cậu bé về miệt mài tập luyện, cậu bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày, và sau nhiều năm, công lao khó nhọc của cậu đã được tặng thưởng: Gian Pa-đơ–riêu-xki trở thành một trong những nghệ sĩ dương cầm lừng danh nhất thời bấy giờ. Một lời động viên đơn giản đã mang đến nội lực làm bừng lên ngọn lửa đam mê trong lòng một cậu bé, ngọn lửa ấy vẫn cháy sáng mãi trong nhiều năm trời.

         Hãy nhớ rằng những lới động viên mà bạn đang trao gửi hôm nay đôi khi làm thay đổi được mãi mãi một cuộc đời của người đã đón nhận nó.








Theo Thu Hà

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Cậu bé trong câu chuyện đã học chơi những loại nhạc cụ nào?
A. dương cầm, kèn.                B. kèn, vi-ô-lông.
            C. Vi-ô-lông, dương cầm
2. Vì sao cha cậu khuyên cậu không nên học đàn dương cầm?
A. Vì cậu không có đôi môi thích hợp.

B. Vì các ngón tay của cậu múp míp và ngắn quá.

C. Vì cậu không có năng khiếu.
3. Nhờ đâu sau này cậu trở thành một nghệ sĩ dương cầm lừng danh?
A. Vì lời động viên lớn lao của nghệ sĩ pi-a-nô An-tôn Ru-bin-xtên đã khiến cậu tự tin và luyện tập miệt mài.
B. Vì cậu có năng khiếu đặc biệt.
C. Vì cậu có thầy giáo giỏi.
4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
A. Hãy luôn dành lời khen mọi người, những lời khen ấy làm cho người khác phấn khởi và tự tin trong cuộc sống.
B. Hãy biết nói những lời động viên mọi người vì có thể những lời động viên đó sẽ làm thay đổi cuộc đời của một con người.
C. Hãy miệt mài học tập thì sẽ đạt được thành công. 

5. Hãy nhớ đến và ghi lại lời động viên em dành cho người khác hoặc người khác đã dành cho em:
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...

II. LUYỆN TẬP

1. Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu:

        Cậu bé về miệt mài tập luyện, cậu bỏ ra nhiều giờ mỗi ngày, và sau nhiều năm, công lao khó nhọc của cậu đã được tặng thưởng: Gian Pa-đơ–riêu-xki trở thành một trong những nghệ sĩ dương cầm lừng danh nhất thời bấy giờ. 

a. Gạch dưới động từ có trong đoạn văn trên.

b. Tìm và ghi lại các danh từ có trong đoạn văn trên.

……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….................................................................................................
2. Tìm trong bài đọc “Nói lời cổ vũ” 3 danh từ riêng và ghi lại:

……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….................................................................................................
3. Tìm các danh từ và động từ có trong đoạn văn dưới đây và ghi lại vào bảng:
           Cái giàn mướp bố tôi bắc chìa ra mặt ao như mái nhà. Mầm cây mới lên chỉ có mấy cái lá mảnh mai, màu xanh như men sứ. Ít hôm sau, mướp đã leo thoăn thoắt lên tới mặt giàn. Những tay mướp mềm mại, thanh mảnh, ngóc lên rung rinh trước gió. Chẳng bao lâu, giàn mướp đã xanh um những lá.





Theo Vũ Tú Nam

	Danh từ
	Động từ

	………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………
	…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


4. Gạch dưới tên các cơ quan tổ chức/danh từ riêng chưa viết hoa đúng quy tắc và sửa lại cho đúng:

Ngôi trường nơi đầu ngọn sóng

         Trường tiểu học Sinh tồn nằm giữa những hàng cây phong ba, cây bàng vuông xanh thẫm trên đảo Sinh Tồn đầy nắng gió. Hằng năm, trường đều nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của uỷ ban nhân dân xã Sinh Tồn, Câu lạc bộ Vì Hoàng sa – Trường sa thân yêu,...       Ở nơi đầu ngọn sóng, các bạn nhỏ ngày một trưởng thành và thêm yêu biển đảo quê hương.





Phan Phùng Duy

Sửa lại:

……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………

5. Gạch dưới từ viết sai chính tả trong các thành ngữ, tục ngữ sau và viết lại cho đúng:
a. Chim khôn kêu tiếng dảnh dang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b) Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác dống nhưng chung một dàn.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
6. Giải câu đố và viết lại các địa danh được nhắc đến ở mỗi câu đố:

	Cố đô đây xứ nổi danh

Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ

Núi gì, sông gì điểm tô ?

Là núi ………………………………

và sông ……………………………
	Giữa dòng từng đóng cọc lim

Mấy đời thuyền giặc tan chìm nơi đây.

Là sông ………………………………

	Vịnh nào xanh biếc mênh mông

Núi non giăng hàng, ngàn ngọn gần xa

Kì quan thế giới chẳng ngoa

Năm châu khen ngợi đúng là cảnh tiên.

Là vịnh ……………………………………….


7. Tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ dưới đây và đặt câu với mỗi từ vừa tìm được:

lo lắng - ………………………….....................................................................

thì thào – ………………………………....................................................

ngạo mạn - ………………………..........................................................


xao nhãng - ……………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………
TOÁN

I. TR 
ẮC NGHIỆM 


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1. 8 tấn 12 tạ  =…..tạ. Số cần điền là: 

A. 812 
 
B. 92   
 
 
C. 821                     D.820 
 
Câu 2. Năm 2025 thuộc thế kỉ nào? 
A. 22  
         B. 24            
 
C. 23                      D. 21 
Câu 3. 9 thế kỉ = ……. Năm . Số cần điền là: 

A. 90  
 
B. 900 
 
          C. 9000                  D.90000 
Câu 4. 1 ngày 3 phút = …….phút. Số cần điền vào chỗ chấm là:  

A. 1443 
 
B. 14403    
 
C. 1473 
 
 
  
Câu 5. 48 tháng = …… năm. Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 1             
   B. 2         C. 3  
 
     
  D.4 
Câu 6. Năm 1792 thuộc thế kỉ nào?  

A. 17   
   
 B. 18     C.19                 
 
 D.20  
Câu 7. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng kém chiều dài 4 m. Diện tích mảnh vườn đó là: 

A.48m2 
 
B. 84 m2 
 
    C. 96 m2                        D.906 m2 
Câu 8. Một con nghé nặng 2 tạ. Một con cá heo nặng 2 tấn. Hỏi con cá heo nặng hơn con nghé bao nhiêu tạ? 
 A. 198 tạ 
 
B.98 tạ 
C. 10098 tạ                    D .18 tạ 
II. TỰ LUẬN 
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
     4 yến 5kg = ………. kg;       600 kg = ………. yến
     5 tạ 56kg =…………..kg;     70000kg = ………tạ
      7tấn5 tạ = ……….. kg;       9000 kg = ………tạ
Bài 2: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 
 16 cm, chiều rộng bằng chiều dài giảm đi 8 lần. Tính diện tích hình vuông đó. 
Bài giải
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………….…………… 
Bài 3:Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích 6 000 m2  . Ông Ba chia đều cho 6 con trai.  
a, Mỗi con trai được bao nhiêu mét vuông? 
b, Cứ mỗi 1000 m2 bác Ba thu hoạch được 6 tạ thóc. Như vậy bác Ba thu hoạch được tất cả bao nhiêu tạ thóc? 
Bài giải 
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………….……… 
